
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  CHỦ ĐỀ: TẾT YÊU THƯƠNG
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Thực hiện được
các động tác
trong bài tập

thể dục: hô hấp,
tay,

lưng/bụng/lườn
và chân

KQM
Đ

Bài 5: - Hô hấp:
thổi nơ
- Tay : Hai tay giơ
lên cao, hạ xuống
-  Lưng, bụng:
Nghiêng người
sang 2 bên trái phải
 - Chân :Bật tại chỗ

- Khởi động: cho trẻ làm đoàn tàu đi
với các kiểu đi: nhanh, chậm, khom
người…
- Trọng động: Cho trẻ tập BTPTC với
các động tác: Hô hấp, tay, lưng bụng,
chân, bật
- Hồi tĩnh: đi nhẹ nhang2-3 vòng
quanh lớp

Cả
lớp Lớp học x TDS TDS TDS TDS

Phối hợp tay chân
cơ thể trong khi bò
để giữ được vật đặt
trên lưng 3m

KQM
Đ

Bò thẳng hướng có
mang vật trên lưng

3M

Tiết dạy: Bò thẳng hướng có
mang vật trên lưng 3M

Cả
lớp Lớp học x HĐH

Ôn:  Bò thẳng hướng có mang
vật trên lưng 3M

Cả
lớp Lớp học t HĐC

TC: Con bọ dừa t HĐG HĐG HĐG
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Phối hợp tay chân
cơ thể trong khi bò
qua vật cản NDCT

Bò  qua vật cản
(cao 10-15cm, rộng
khoảng 20-25cm)

bò tiếp khoảng 2m,
đứng dậy đi về chỗ
hoặc lấy đồ chơi.

Tiết dạy:Bò  qua vật cản (cao 10-
15cm, rộng khoảng 20-25cm) bò tiếp
khoảng 2m, đứng dậy đi về chỗ hoặc

lấy đồ chơi.

Cả
lớp Lớp học x HĐH

Chơi: Bò qua vật cản Nhóm
trẻ Lớp học t HĐG HĐG

Giữ thăng bằng
trong vận động  Đi
trong đường hẹp
(dài 3m, rộng
25cm) có bê vật
trên tay

KQM
Đ

Đi trong đường hẹp
(dài 3m, rộng

25cm) có bê vật
trên tay

Tiết dạy:Đi trong đường hẹp (dài
3m, rộng 25cm) có bê vật trên tay

Cả
lớp Lớp học x HĐH

Ôn: Đi trong đường hẹp (dài 3m, rộng
25cm) có bê vật trên tay

Cả
lớp Lớp học t HĐC

TC: Đi trong đường hẹp Nhóm
trẻ Lớp học t HĐG HĐG HĐG

TC: Đi hội xuân Cả
lớp

Ngoài
sân t HĐNT

Phối hợp được cử
động bàn tay, ngón
tay và phối hợp tay
- mắt trong các
hoạt động: luồn
dây.

NDCT

Tập luồn dây

Bé chơi xâu hạt Cả
lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

Tiết dạy:Luồn dây xâu vòng
hoa

Cả
lớp Lớp học t HĐH
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Phối hợp được cử
động bàn tay, ngón
tay và phối hợp tay
- mắt trong các
hoạt động: luồn
dây.

Tập luồn dây
Chơi: xâu vòng hoa xuân Cả

lớp Lớp học t HĐC

Bé chơi xâu vòng Nhóm
trẻ Lớp học t HĐG HĐG HĐG

Trẻ biết chắp ghép
các đồ chơi đơn
giản theo mẫu

(Steam)

Kĩ năng xếp chồng,
chép ghép hình
theo mẫu  chủ đề:
Bé vui đón tết

Xếp vườn hoa mùa xuân nhóm
trẻ Lớp học x HĐG HĐG HĐG

Biết thực hiện một
số thử thách Steam

đơn giản

Thực hiện một số
thửu hách Steam
xếp khối gỗ khối
nhưa, nắp ghép

Xếp tường bao vườn hoa xuân nhóm
trẻ Lớp học x HĐG HĐG

Đi vệ sinh đúng nơi
quy định

Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định Cả
lớp Lớp học x HĐC

Đi vệ sinh đúng
nơi quy định

KQM
Đ Rèn đi vệ sinh đúng nơi quy định Cả

lớp Lớp học t VSAN VSAN VSAN

Biết nói với người
lớn khi có nhu cầu

ăn, ngủ, vệ sinh

NDCT  Tập nói với người
lớn khi có nhu cầu
ăn, ngủ, vệ sinh.

Trò chuyện cùng trẻ: Nhu cầu, ăn,
uống, đi vệ sinh, đi giày dép,mặc quần

áo ấm khi trời lạnh

Cả
lớp Lớp học x ĐTT ĐTT
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Biết nói với người
lớn khi có nhu cầu

ăn, ngủ, vệ sinh

 Tập nói với người
lớn khi có nhu cầu
ăn, ngủ, vệ sinh.

TC: Bé cần gì Cả
lớp Lớp học t VSAN VSAN VSAN

Nhận biết được
cứng - mềm,

trơn (nhẵn) - xù
xì

NDCT

Sờ, nắn đồ vật đồ
chơi để nhận biết
trơn (nhẵn)- xù xì

Sờ lá cây, thân cây bưởi Cả
lớp Lớp học x HĐNT

Sờ lá cây vú sữa Cả
lớp Lớp học t HĐNT

Sờ lá cây xoài Cả
lớp Lớp học t HĐNT

Sờ lá cây đào Cả
lớp Lớp học t HĐNT

Sờ cây me Cả
lớp Lớp học t HĐNT

Sờ lá cây gấc Cả
lớp Lớp học t HĐNT

Sờ quả bưởi Cả
lớp Lớp học t HĐNT

Sờ quả quất Cả
lớp Lớp học t HĐNT

Sờ quả dứa Cả
lớp Lớp học t HĐNT

Sờ quả gấc Cả
lớp Lớp học t HĐNT

Sờ lá cây doi Cả
lớp Lớp học t HĐNT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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chức

HĐ
toàn
khối

DỰ
KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ
ĐỀ/T
HÁN

G

CHỦ ĐỀ:
"TẾT YÊU
THƯƠNG "

Tết
yêu

thươn
g

4 Nhánh 1 Nhánh 2

Nguồn 13/1-
14/2

Bé vui đón
tết:Dự án

STEAM : Làm
bánh tết

Mùa xuân
yêu thương

Page 4



Nhận biết được
cứng - mềm,

trơn (nhẵn) - xù
xì

Sờ, nắn đồ vật đồ
chơi để nhận biết
trơn (nhẵn)- xù xì

Quan sát cây đào Cả
lớp Lớp học t HĐNT

Sờ lá cây, thân cây hồng Cả
lớp Lớp học t HĐNT

TC:Tìm đồ vật theo yêu cầu Cả
lớp Lớp học t HĐG HĐNT HĐG HĐG

Tiết dạy: Nhận biết vật cứng -
mềm

Cả
lớp Lớp học t HĐH

Ôn: Nhận biết vật cứng - mềm Cả
lớp Lớp học t HĐC

Chơi: Sờ đồ vật đoán tên Cả
lớp Lớp học t HĐNT

Có khả năng nhận
biết vị đặc trưng
của một số thức
ăn, quả (ngọt -
mặn - chua)

NDCT
 Nếm vị của

một số thức ăn
quả ( ngọt, -
mặn - chua)

Tiết học: Tìm hiểu một số Món
ăn ngày Tết

Cả
lớp Lớp học x HĐH

Ôn : Tìm hiểu một số Món ăn
ngày Tết

Cả
lớp Lớp học t HĐC
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Có khả năng nhận
biết vị đặc trưng
của một số thức
ăn, quả (ngọt -
mặn - chua)

 Nếm vị của
một số thức ăn

quả ( ngọt, -
mặn - chua)

Trò chuyện về một số món ăn ngày tết Cả
lớp Lớp học t ĐTT ĐTT ĐTT

Biết sử dụng một
số đồ dùng văn

phòng phẩm: Con
in, bút dạ, hồ dán,
các đồ dùng thiết

kế sẵn tạo sản
phẩm dưới sự giúp

đỡ của cô
giáo(Steam)

Sử dụng một số đồ
dùng văn phòng
phẩm: Con in, bút
dạ, hồ dán, các đồ
dùng thiết kế sẵn
tạo sản phẩm dưới
sự giúp đỡ của cô
giáo(Steam) Chủ
đề Bé vui đón tết

Dự án làm bánh tết

Cả
lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

Chỉ được số lượng
theo yêu cầu hoặc
gợi ý của người
lớn.

NDCT Số lượng 1 và nhiều Tiết dạy: Nhận biết 1 và nhiều x HĐH

Nói được tên, đặc
điểm, nổi bật của
một số nguyên vật
liệu thiên nhiên, tái

chế (STEAM)

Nói được tên, và biết
công dụng của 1 số

nguyên vật liệu thiên
nhiên, tái chế

(STEAM) CĐ Bé
Vui đón tết

Tiết dạy : Khám phá nguyên vật liệu
làm bánh tết( E2,E3)

Cả
lớp lớp học x HĐH
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Nói được tên, đặc
điểm, nổi bật của
một số nguyên vật
liệu thiên nhiên, tái

chế (STEAM)

Nói được tên, và biết
công dụng của 1 số

nguyên vật liệu thiên
nhiên, tái chế

(STEAM) CĐ Bé
Vui đón tết

Ôn : Khám phá nguyên vật liệu làm
bánh tết( E2,E3)

Cả
lớp lớp học t HĐC

Tiết dạy : Làm bánh tết(E4) Cả
lớp lớp học t HĐH

 Làm bánh tết(E4) nhóm
trẻ lớp học t HĐG HĐG

Mở dự án: Steam" Làm bánh tết "(E1) Cả
lớp lớp học t ĐTT

Cho trẻ quan sát một số loại bánh tết (
E5)

Cả
lớp lớp học t ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

làm bánh tết (E4) Cả
lớp lớp học t HĐC

Trẻ biết 1 số tên
gọi và cấu tạo của
1 số đồ dùng đồ
chơi Steam

Biết 1 số tên gọi
và cấu tạo của 1
số đồ dùng đồ

chơi Steam CĐ
Bé vui đón tết

Mở chủ đề: Trò chuyện với trẻ
về chủ đề: Bé vui đón tết

Cả
lớp lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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thực
hiện
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KQM
Đ

Nghe các bài thơ,
đồng dao, ca dao,
truyện kể đơn giản
về chủ đề "Bé vui

đón tết"

Tiết dạy:Truyện: "Cây táo" Cả
lớp Lớp học x HĐH

Tiết dạy:Kể chuyện: Thỏ con đón tết Cả
lớp Lớp học t HĐH

Nghe bài đồng dao: Đi cầu đi quán
Cả
lớp Lớp học t VSAN VSAN ĐTT ĐTT

Truyện: "Mùa xuân" Cả
lớp Lớp học t HĐG

ÔnTruyện: "Thỏ con đón tết" Cả
lớp Lớp học t HĐC HĐG

Ôn truyện : "Cây táo" Cả
lớp Lớp học t HĐG HĐG

Đọc được bài
thơ, ca dao,
đồng dao với sự
giúp đỡ của cô
giáo

KQM
Đ

Đọc các đoạn thơ,
bài thơ ngắn có câu
3 - 4 tiếng về chủ

đề:"Bé vui đón tết"

Tiết dạy:Thơ: "Cây đào" Cả
lớp Lớp học x HĐH

Ôn thơ "Cây đào" Cả
lớp Lớp học t HĐG HĐG HĐC

Tiết dạy: Dạy trẻ đoc thơ " Đi chợ
tết"

Cả
lớp Lớp học t HĐH

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạ
m vi
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hiện

Địa
điểm tổ
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Đọc được bài
thơ, ca dao,
đồng dao với sự
giúp đỡ của cô
giáo

Đọc các đoạn thơ,
bài thơ ngắn có câu
3 - 4 tiếng về chủ

đề:"Bé vui đón tết"

Ôn thơ " Đi chợ tết" Cả
lớp Lớp học t HĐC

Biểu lộ sự thân
thiện với môi

trường cây xanh:
Không bẻ cành,

ngắt hoa. Tập làm
một số việc chăm

sóc cây

ĐP

Quan tâm đến cây
xanh

Chăm sóc vườn rau lớp 2A1 Cả
lớp

Ngòai
sân TK x HĐNT

Chăm sóc rau cải Cả
lớp

Ngòai
sân t HĐNT

Chăm sóc rau mồng tơi Cả
lớp

Ngòai
sân t HĐNT

Quan sát vườn rau sân trường Cả
lớp

Ngòai
sân t HĐNT

KQM
Đ Nghe hát và vận

động theo nhạc
(giậm chân, lắc lư,

vỗ tay, nghiêng
người,…)chủ đề "

Bé vui đón tết"

Dạy VĐ vỗ tay theo nhịp "Ra vườn
hoa"

Cả
lớp Lớp học x HĐH

Ôn: VĐ vỗ tay theo nhịp "Ra vườn
hoa"

Cả
lớp Lớp học t HĐG HĐG HĐC

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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thực
hiện

Địa
điểm tổ
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HĐ
toàn
khối
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VÀO
CHỦ
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Nghe hát và vận
động theo nhạc

(giậm chân, lắc lư,
vỗ tay, nghiêng

người,…)chủ đề "
Bé vui đón tết" Ôn Dạy VĐ  " Sắp đến tết rồi " Cả

lớp Lớp học t HĐC

Biết hát và vận
động đơn giản

theo một vài bài
hát/bản nhạc
quen thuộc

KQM
Đ

Hát theo và tập vận
động đơn giản theo
nhạc bài hát, bản
nhạc về chủ đề "
Bé vui đón tết"

Tiết dạy: Dạy hát "Màu hoa" Cả
lớp Lớp học x HĐH

Ôn hát "Màu hoa" Cả
lớp Lớp học t HĐG HĐC HĐG

Tiết dạy: Dạy hát : "Ra vườn hoa" Cả
lớp Lớp học t HĐH

Ôn hát "Ra vườn  hoa"Đóng dự án (
E6) Giáo viên trưng bày sản phẩm của
dự án: Bản ghi chép, bản thiết kế, sản

phẩm

Cả
lớp Lớp học t HĐG HĐC

Thích cầm bút
di màu, vẽ
nghuệch ngoạc

KQM
Đ

Di màu, vẽ nguệch
ngoạc về chủ đề "
Bé vui đón Tết"

 Di màu hoa mùa xuân Cả
lớp Lớp học t HĐG

Ôn : Di màu hoa mùa xuân Cả
lớp Lớp học t HĐG HĐC HĐG

 Di màu bánh chưng Cả
lớp Lớp học t HĐG

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạ
m vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

HĐ
toàn
khối

DỰ
KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ
ĐỀ/T
HÁN

G
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Thích cầm bút
di màu, vẽ
nghuệch ngoạc

 Di màu bánh chưng Cả
lớp Lớp học t HĐC

Thich cầm bút
vẽ các nét khác
nhau

KQM
Đ

Vẽ nét thẳng, nét
xiên về chủ đề: "
Bé vui đón tết"

Tiết dạy: Vẽ mưa xuân Nhóm
trẻ Lớp học t HĐH

Ôn : Vẽ mưa xuân Nhóm
trẻ Lớp học t HĐG HĐG HĐC

Tiết dạy: Vẽ hoa đồng tiền Cả
lớp Lớp học t HĐH

Có khả năng xé
vụn giấy, vo,
vò, dán trang trí
hình

Xé vụn, vo, vò, dán
trang trí hình chủ
đề: " Bé vui đón

tết"

Trang trí câu đối tết Cả
lớp Lớp học x HĐG HĐG

Tạo hình hoa mùa xuân Nhóm
trẻ Lớp học x HĐG HĐG

Thích chơi với đất
nặn tạo ra sản
phẩm đơn giản
theo sự hướng dẫn
của cô

KQM
Đ

Nặn sản phẩm đơn
giản về chủ đề " Bé

vui đón Tết"
Tiết học: Nặn cánh hoa Nhóm

trẻ Lớp học x HĐH

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào
chủ đề

30 30 30 30

Đón trả trẻ 3 3 6 6

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạ
m vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

HĐ
toàn
khối

DỰ
KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ
ĐỀ/T
HÁN

G
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Thể dục sáng 1 1 1 1
Hoạt động góc 15 12 12 11

Hoạt động ngoài trời 5 5 5 5
Vệ sinh - ăn ngủ 1 3 2 2
Hoạt động chiều 5 6 4 5

Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
Lễ hội 0 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5 5
Trong đó:  - Giờ thể chất 1 1 1 1

                  - Giờ nhận thức 2 1 1 1
                  - Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

                  - Giờ TC-KNXH và thẩm mỹ 1 2 2 2

                          Người lập kế hoạch                                                                                       Người duyệt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạ
m vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ
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HĐ
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